
Công trình : KHỐI LỚP HỌC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Lỗ khoan : M1 Ngày thí nghiệm : 28/03-02/04/2021

Độ sâu : 13.5-13.9 m Người thí nghiệm : Hoàng Thị Sâm

Mẫu : Người tính và vẽ : Dương Văn Tẩn
Người ki ểm tra : Lê Ngọc Hòa

Đơn vị
Chiều cao mẫu cm Chiều cao mẫu
Đường kính mẫu cm Đường kính mẫu
Diện tích cm2

Diện tích

Thể tích mẫu cm3
Thể tích mẫu

Khối lượng mẫu g Khối lượng mẫu
Độ ẩm % Độ ẩm
Tỷ trọng Tỷ trọng

Dung trọng ướt g/cm3
Dung trọng ướt

Dung trọng khô g/cm3
Dung trọng khô

Độ bão hòa % Độ bão hòa

Hệ số rỗng Hệ số rỗng

0.351 x 10-3
0.672 x 10-7

0.330 x 10-3
0.637 x 10-7

0.254 x 10-3
0.291 x 10-7

0.280 x 10-3
0.269 x 10-7

0.253 x 10-3
0.119 x 10-7

0.200 x 10-3
0.066 x 10-7

CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TOÀN CHÍNH

Địa chỉ: 123-125 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3695661  -  Fax: 0236.3695662

(Tiêu chuẩn ASTM D2435 - 04)
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Công trình : KHỐI LỚP HỌC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Lỗ khoan : M1 Ngày thí nghiệm 28/03-02/04/2021

Độ sâu : 13.5-13.9 m Người thí nghiệm Hoàng Thị Sâm

Mẫu : 1.7 Người tính và vẽ Dương Văn Tẩn
Người kiểm tra Lê Ngọc Hòa
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do = cm t50 = 8.6762 phút CV = 0.351 x 10-3 cm2/s

d100 = cm d50 = 0.0372 cm kV = 0.672 x 10-7
cm/s
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do = cm t50 = 8.7824 phút CV = 0.330 x 10-3 cm2/s

d100 = cm d50 = 0.0690 cm kV = 0.637 x 10-7
cm/s
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Cấp áp lực nén: Từ 0.125 đến 0.25 kG/cm
2
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THÍ NGHIỆM NÉN CỐ KẾT
(Tiêu chuẩn ASTM D2435 - 04)

Cấp áp lực nén: Từ 0.0 đến 0.125 kG/cm
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Lỗ khoan : M1 Ngày thí nghiệm 28/03-02/04/2021

Độ sâu : 13.5-13.9 m Người thí nghiệm Hoàng Thị Sâm

Mẫu : 1.7 Người tính và vẽ Dương Văn Tẩn
Người kiểm tra Lê Ngọc Hòa
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do = cm t50 = 10.7672 phút CV = 0.254 x 10-3 cm2/s

d100 = cm d50 = 0.1221 cm kV = 0.291 x 10-7
cm/s
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do = cm t50 = 9.0370 phút CV = 0.280 x 10-3 cm2/s

d100 = cm d50 = 0.1845 cm kV = 0.269 x 10-7
cm/s

Số đọc

Cấp áp lực nén: Töø 0.25 ñeán 0.5 kG/cm
2

THÍ NGHIỆM NÉN CỐ KẾT
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(Tiêu chuẩn ASTM D2435 - 04)

1.042

1.475

1.191

1.001

1.453

1.254

1.540

1.076

1.125

1.354

1.398

DH (mm)

2.191

1.471

2.074

0.1461
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Lỗ khoan : M1 Ngày thí nghiệm 28/03-02/04/2021

Độ sâu : 13.5-13.9 m Người thí nghiệm Hoàng Thị Sâm

Mẫu : 1.7 Người tính và vẽ Dương Văn Tẩn
Người kiểm tra Lê Ngọc Hòa

Thời gian
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do = cm t50 = 9.0770 phút CV = 0.253 x 10-3 cm2/s

d100 = cm d50 = 0.2601 cm kV = 0.119 x 10-7
cm/s
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cm/s
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(Tiêu chuẩn ASTM D2435 - 04)
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Công trình : KHỐI LỚP HỌC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Lỗ khoan : M1 Ngày thí nghiệm : 28/03-02/04/2021

Độ sâu : 13.5-13.9 m Người thí nghiệm : Hoàng Thị Sâm

Mẫu : 1.7 Người tính và vẽ : Dương Văn Tẩn
Người kiểm tra : Lê Ngọc Hòa

Số đọc Hệ số rỗng

DH (cm) e Pc = 0.617

1.163

1.927 1.111 0.837 - 0.720

1.880 1.061 Cc  = =

1.827 1.003 log4 - log2

1.754 0.925

1.673 0.837

1.565 0.720 0.780 - 0.741

1.584 0.741 Cs  = =

1.620 0.780 log1 - log0.5

1.668 0.832

1.720 0.888
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Lực nén

P (kG/cm2)
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kG/cm2

THÍ NGHIỆM NÉN CỐ KẾT
(Tiêu chuẩn ASTM D2435 - 04)
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